
GRADE9 – WEEK 4    UNIT2.  CLOTHING  

A. Vocabulary 

GETTING STARTED - LISTEN AND READ : 

1. clothing/clothes (n)    : quần áo, trang phục 

2. writer (n)    : nhà văn 

3. novel (n)    : tiểu thuyết  

4. musician (n)   : nhạc sĩ  

5. mention (v)   : đề cập đến, nhắc tới  

6. poet (n)    : nhà thơ  

=> poem (n)   : bài thơ 

=> poetry (n)   : thơ ca  

=> lines of poetry   : những dòng thơ 

7. a long silk tunic   : áo lụa dài (của phụ nữ) 

8. slit – slit - slit (v)   : xẻ, cắt, rọc 

9. loose (adj) : rộng # tight (adj) : chật  

loose pants     : quần rộng 

10. design (n/v)   : thiết kế 

=> designer (n)   : nhà thiết kế 

11. material (n)   : vải, chất liệu, nguyên liệu 

12. occasion (n)   : dịp, cơ hội  

on special occasion   : vào dịp đặc biệt 

13. prefer to do sth (v)   : thích làm gì hơn 

14. convenient # inconvenient (adj) : tiện lợi # bất tiện 

=> convenience # inconvenience (n) : sự bất tiện 

15. fashion (n)    : thời trang 

=> fashionable (adj)  : hợp thời trang 

=> out of fashion   : lỗi thời 

16.  print (v)     : in  

17. modern (adj)   : hiện đại  

=> modernize (v)   : hiện đại hóa 

18. inspire (v)    : truyền cảm hứng 

=> inspiration(n)   : nguồn cảm hứng 

=> take inspiration from  : lấy nguồn cảm hứng từ 

19. minority (n)    : thiểu số  

# majority (n)   : đa số 

ethnic minority   : dân tộc thiểu số 

20. symbol (n)    : biểu tượng  

=> symbolize (v)   : tượng trưng cho  



21. cross (n)    : dấu chữ thập 

22. add (v)    : thêm vào  

=> addition (n)   : sự thêm vào  

add sth to sth   : thêm cái gì vào cái gì 

23. pattern (n)    : hoa văn, mẫu vẽ 

24. unique (adj)   : độc đáo, duy nhất 

25. alternative (n)  : sự lựa chọn, phương án thay thế 

26. describe (v)   : mô tả  

=> description (n)   : sự mô tả 

27. frequently (adv)    : thường xuyên, đều đặn 

SPEAK – LISTEN : 

28. colorful (adj)   : sặc sỡ, nhiều màu sắc 

29. a T-shirt (n)   : áo thun 

30. a blouse (n)   : áo dành cho nữ 

31. pants (n)  = trousers (n)  : quần dài  

32. a shirt (n)    : áo sơ mi 

33. jeans (n)    : quần jean 

34. a sweater (n)   : áo len 

35. a skirt (n)    : chiếc váy 

36. shorts (n)    : quần đùi, quần sooc 

37. plaid (n)    : ca rô 

plaid skirt    : váy ca-rô 

38.  plain (adj)   : trơn (không có hoa hay hình vẽ) 

39. sleeved (adj)   :có tay  

long-sleeved (adj)   : tay dài 

# short-sleeved (adj)  : tay ngắn  

sleeveless (adj)   : không có tay.   

40. baggy (adj)   : rộng thùng thình 

=> baggy pants   : quần rộng 

41. faded (adj)    : bạc màu 

=> faded jeans   : quần jean bạc màu 

42. suit (n)    : bộ comle, bộ đồ vest 

43. casual clothes    : thường phục  

44. school uniform   : đồng phục học sinh 

45. striped (adj)   : có sọc 

=> striped shirt   : áo sơ mi sọc 

46. announce (v)   : thông báo  

=> announcement (n)  : sư thông báo 

47. be missing (adj)   : bị lạc, bị mất tích 

48. fair (n)    : hội chợ 



49. main entrance    : cổng chính 

READ : 

50. Europe (n)    : Châu Âu 

51. be named after somebody  : được đặt theo tên của ai 

52. sailor (n)    : thủy thủ 

53. cloth (n)    : vải  

=> clothes (n)   : áo quần 

54. completely (adv)   : hoàn toàn 

55. cotton (n)    : sợi bông 

56. wear out (v)   : làm mòn, làm rách  

57. style (n)    : kiểu, kiểu dáng 

58.  match (v)    : hợp với, xứng 

59. embroider (v)   : thêu  

=> embroidered jeans  : quần jean thêu 

60. painted jeans   : quần jean vẽ  

61. label (n)    : nhãn, nhãn hiệu 

62. sales (n)    : doanh số, việc bán hàng  

sell (v)    : bán  

63. go up (v)    : tăng lên  

# go down (v)   : hạ xuống 

64. worldwide (adj,adv) : khắp nơi, khắp thế giới, toàn cầu  

65. the worldwide economic situation : tình hình kinh tế toàn cầu 

66. economy (n)   : nền kinh tế  

=> economic (adj)   : thuộc kinh tế  

=> economical (adj)  : tiết kiệm 

67. young generation   : thế hệ trẻ 

68. be fond of    : thích làm gì  

= like, love, enjoy, be interested in, be keen on 

69. century (n)    : thế kỷ 

70. be made in somewhere  : được sản xuất tại đâu 

71. be made of something  : được làm bằng cái gì 

72. be made from something   : được làm từ cái gì 

73. take pride in (v)   : lấy làm tự hào 

B. Practice 

I. Read the text at part ‘’listen and read’’ and complete 

the sentences. 
1. For a long time the ao dai has been the subject of ………… 

……………….. 

2. The ao dai is described as a …………………………….. 



……………. 

3. The majority of Vietnamese women prefer……………… 

……………….. 

4. Some designers have modernized the ao dai by printing……… 

……………… 

5. Another alternative is to add …………………………………. 

……………. 

Answers 

1……………….. poems ,novels and songs.  
2………………… long silk tunic that is slit on the sides and worn over  
loose pants. 

3. ………………… to wear modern clothing at work.  
4. ………………… lines of poetry on it.  
5. ……………… symbols such as suns, stars, crosses and stripes…  
 

II. Read the text at part ‘’listen and read’’ again and 

answer the questions 
1. Who used to wear the ao dai by tradition? 

……………………………. 

2. Why do the majority of Vietnamese women prefer to wear Modern clothing 

? 

……………………………. 

3. What have fashion designers done to modernize the Ao dai ? 

…………………………….. 

Answer:  

1. Traditionally, men and women used to wear the aodai. 

2. Because it is more convenient . 

3. They have painted lines of poetry on it or have added symbols as suns , 
stars , crosses , and stripes to the aodai. 

III. Read the text at part ‘’read’’ and do the following 

tasks 

*Fill in the missing dates and words 

 DATE                                                                    EVENT

 Workers liked to wear ______ because the material made from cotton and could  



 hardly wear out.

  A lot of university and collage ________ wore jeans.

  Jeans became _______ so many, many people began wearing jeans.

 
 Jeans became high _______ clothing.

 
 The ____ of jean stopped going up.  

Answer: 

 DATE                                                                    EVENT

18
th
 

century 

 

Workers liked to wear ..jeans.. because the material made from cotton and could  

 hardly wear out.

1960s 

 A lot of university and collage _students  _ wore jeans.

1970s 

 
Jeans became …cheaper  .. so many, many people began wearing jeans.

1980s 

 Jeans became high _fashion  _ clothing.

1990s 

 The _sale  _ of jean stopped going up.  

 

*Answer the questions 

1. Where does the word jeans come from? 

 

2. What were the 1960s’ fashions? 

 

3. Why did more and more people begin wearing jeans in the 1970s? 

 

4. When did jeans at last become high fashion clothing? 

 

5. Why did the sale of jeans stop growing? 

 

Answer: 



1. The word jeans comes from a kind of material that was made in Europe. 

2. The 1960s' fashions were embroidered jeans, painted jeans and so on. 

3. Because jeans became cheaper. 

4. Jeans at last became high fashion clothing in the 1980s. 

5. The sale of jeans stopped growing because the worldwide economic 

situation got worse in the 1990s. 

 

 

 


